	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG BÀN GIAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN BÀN GIAO 

Bên bàn giao: 
+ Bệnh viện đa khoa huyện Nhơn Trạch



+ Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch (cũ)

Bên nhận bàn giao: Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch
Căn cứ Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng bàn giao khi triển khai thực hiện việc thành lập Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai.
Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 03 năm 2017, chúng tôi gồm:

Phần A: THÀNH PHẦN BÀN GIAO

· Bên giao:

 Đại diện bên giao  (Bệnh viện đa khoa huyện Nhơn Trạch)

1. Bà Lê Thị Kim Loan  Chức vụ: Giám đốc

2. Bà Trần Mai Chi                        Phụ trách công tác Tài chính – Kế toán

3. Bà Nguyễn Thị Cậy
PTP Tổ chức

 Đại diện bên giao  (TTYT huyện Nhơn Trạch)

1. Ông Võ Phi Hồng   Chức vụ: Giám đốc

2. Ông Nguyễn Vĩnh Thọ            Kế toán trưởng Phòng Tài chính – Kế toán

· Bên nhận:
1. Ông Hồ Thanh Phong   Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch
Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao (Sở Tài chính; Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Y tế các huyện và thành phố Biên Hòa):
1. Ông: Đặng Văn Tấn 
Chức vụ: PGĐ Sở Tài chính 
CT HĐ 

2. Ông: Lê Quang Trung
Chức vụ: PGĐ Sở Y tế 
PCT HĐ

3. Ông: Nguyễn Văn Út  
Chức vụ: PGĐ Sở Nội vụ 
Ủy viên

4. Ông: Phan Minh Thành 
Chức vụ: PGĐ Sở Kế hoạch Đầu tư
Ủy viên

5. Ông: Nguyễn Anh Tuấn 
Chức vụ: Chuyên viên Sở Xây dựng 
Ủy viên

6. Bà: Nguyễn Thị Xuân Trang 
Chức vụ: Chuyên viên Sở TNMT 
Ủy viên

7. Ông: Nguyễn Văn Hồng 
Chức vụ: TP Phòng Y tế H. Nhơn Trạch 
Ủy viên

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm :
Phần B: NỘI DUNG BÀN GIAO

I.  Về nhân sự, con người:

· Tổng số công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng tính đến thời điểm bàn giao (31/12/2016): 322 người.
+  Bệnh viện: 196 người 
+  Trung tâm:  31 người  

+  Tuyến xã:   95 người
Trong đó: 

· Tổng số công chức, viên chức trong biên chế: 239 người
+  Bệnh viện: 110 người. 
+  Trung tâm:  28 người 
+  Tuyến xã:   94 người

· Tổng số nhân viên hợp đồng (HĐ 68): 14 người, trong đó: 
+  Bệnh viện:  05 người                
+ Trung tâm:  03  người 
+ Tuyến xã:    01 người
( Tuyển 09,   còn 05)
· Tổng số nhân viên hợp đồng khác (nếu có) 81người, trong đó:
+ Họp đồng tự quyết: 57 người

+ Họp đồng thời vụ: 24 người
 (Phụ lục danh sách chi tiết từng đơn vị đính kèm)
II.  Về Tài chính (tổng hợp số tổng của bệnh viện, trung tâm, tuyến xã; Từng đơn vị có biểu báo cáo chi tiết từng nguồn thu, từng lọai khỏan, kèm đối chiếu kho bạc, ngân hàng:
1  Nguồn thu phí, dịch vụ khám chữa bệnh, thu khác:

1.1  Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh (tổng số thu phí-lệ phí, viện phí, khám chữa bệnh, dịch vụ, xã hội hóa và thu khác):
	STT

 
	Nội dung

 
	Bệnh viện
	Trung tâm

 
	Tuyến xã

 
	Tổng cộng

 

	
	
	Viện phí
	Dịch vụ
	Tổng cộng
	
	
	

	(a)
	(b)
	 
	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)

	1
	Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm 2015 chuyển sang năm 2016
	0
	0
	 
	322.425.449
	668.671.102
	991.096.551

	2
	Thu tính đến 31/12/2016
	23.502.413.955
	4.561.556.541
	28.063.970.496
	1.363.786.000
	548.278.000
	29.976.034.496

	3
	Chi tính đến 31/12/2016
	21.604.678.251
	4.024.437.435
	25.629.115.686
	 
	 
	25.629.115.686

	4
	Chênh lệch thu lớn hơn chi (4=1+2-3)
	1.897.735.704
	537.119.106
	2.434.854.810
	 
	 
	2.434.854.810

	5
	Phải nộp Ngân sách
	 
	256.909.021
	256.909.021
	83.662.870
	0
	340.571.891

	6
	Chi lãi Dự án XHH, KCB theo yêu cầu
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	7
	Bổ sung nguồn kinh phí
	23.502.413.955
	343.141.435
	23.845.555.390
	1.280.123.130
	548.278.000
	25.673.956.520

	8
	Trích lập các Quỹ
	1.763.985.991
	 
	1.763.985.991
	 
	 
	1.763.985.991

	9
	Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ
	133.749.713
	193.977.671
	327.727.384
	 
	 
	327.727.384


1.2  Phần chi từ số thu bổ sung nguồn kinh phí hoạt động ( tổng số):
	STT

 
	Nội dung

 
	Bệnh viện…
	Trung tâm…

 
	Tuyến xã...

 
	Tổng cộng

 

	
	
	Viện phí
	Dịch vụ
	Tổng cộng
	
	
	

	(a)
	(b)
	
	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)

	1
	Số dư năm 2015 chuyển sang
	11.610.171.718
	371.518.612
	11.981.690.330
	322.425.449
	668.671.102
	12.972.786.881

	 
	-   Số dư nguồn kinh phí
	11.610.171.718
	371.518.612
	11.981.690.330
	228.905.384
	668.671.102
	12.879.266.816

	 
	-  Số dư nguồn CCTL
	 
	 
	0
	93.520.065
	0
	93.520.065

	2
	Kinh phí thực nhận kỳ này (Tổng số thu sổ sung nguồn đến 31/12/2016= Ô 7 phần trên)
	23.502.413.955
	343.141.435
	23.845.555.390
	1.280.123.130
	548.278.000
	25.673.956.520

	3
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết tóan (từ nguồn thu)
	23.368.664.242
	602.528.000
	23.971.192.242
	1.155.441.499
	229.800.637
	25.356.434.378

	 
	Tháng 12/2016
	23.368.664.242
	602.528.000
	23.971.192.242
	1.155.441.499
	229.800.637
	25.356.434.378

	4
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau
	11.743.921.431
	112.132.047
	11.856.053.478
	 
	 
	11.856.053.478

	 
	Tồn kho
	6.179.946.429
	452.661.897
	6.632.608.326
	118.787.728
	 
	6.751.396.054

	 
	Phải thu
	6.888.403.810
	0
	6.888.403.810
	 
	 
	6.888.403.810

	 
	Nguồn CCTL ( đã nộp sở TC)
	0
	0
	0
	175.000.000
	 
	175.000.000

	 
	Nguồn CCTL (chưa nộp sở TC)
	0
	0
	0
	 
	 
	0


1.3 . Kinh phí thực hiện trích nộp cải cách tiền lương ngành Y tế (Viện phí, dịch vụ và phí – lệ phí) 
	STT
	Nội dung
	Bệnh viện
	Trung tâm…
	Tổng cộng

	
	
	Viện phí
	
	

	(a)
	(b)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Số dư năm 2015 chuyển sang
	 
	 
	 

	 
	- Viện phí, phí
	 
	 
	 

	 
	- Dịch vụ
	 
	 
	 

	2
	Tổng số thu tính đến 31/12/2016
	 
	 
	 

	 
	- Viện phí, phí
	23.502.413.955
	 
	 

	 
	- Dịch vụ
	 
	 
	 

	3
	Chi thuốc máu, hóa chất dịch truyền (7001,7002,7003)
	 
	 
	 

	 
	- Viện phí, phí
	15.135.790.562
	 
	 

	 
	- Dịch vụ
	 
	 
	 

	4
	Trích 35% nguồn Cải cách tiền lương (4=1+2-3)
	 
	 
	 

	 
	- Viện phí, phí
	2.928.318.188
	 
	 

	 
	- Dịch vụ
	 
	 
	 

	5
	Các khoản chi được giảm trừ từ nguồn Cải cách tiền lương
	 
	 
	 

	 
	- Viện phí, phí
	719.837.687
	 
	 

	 
	- Dịch vụ
	 
	 
	 

	6
	Số dư còn lại (6=4-5)
	 
	 
	 

	 
	- Viện phí, phí
	2.208.480.501
	 
	 

	 
	- Dịch vụ
	 
	 
	 


2  Nguồn kinh phí do NSNN giao (Nguồn thường xuyên, không thường xuyên…) (số tổng cộng):

	STT
	Nội dung
	Bệnh viện…
	Trung tâm…
	Tuyến xã...
	Tổng cộng

	(a)
	(b)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)

	1
	Số dư năm 2015 chuyển sang
	0
	23.205.851
	1.334.192.325
	1.357.398.176

	 
	- Nguồn thường xuyên (mã nguồn 13+14)
	0
	23.205.851
	1.334.192.325
	1.357.398.176

	 
	- Nguồn không thường xuyên ( mã nguồn 12)
	0
	 
	 
	0

	2
	Tổng số dự toán đã  giao tính đến ngày 31/12/2016
	11.593.450.000
	3.611.600.000
	8.759.500.000
	23.964.550.000

	 
	- Nguồn thường xuyên (mã nguồn 13+14)
	8.350.000.000
	3.511.000.000
	8.223.900.000
	20.084.900.000

	 
	- Nguồn không thường xuyên ( mã nguồn 12)
	3.243.450.000
	100.600.000
	535.600.000
	3.879.650.000

	3
	Tổng số dự toán đã  sử dụng tính đến ngày 31/12/2016
	8.771.940.000
	3.148.166.584
	8.881.271.166
	20.801.377.750

	 
	- Nguồn thường xuyên (mã nguồn 13+14)
	8.350.000.000
	3.048.335.184
	8.370.503.609
	19.768.838.793

	 
	- Nguồn không thường xuyên ( mã nguồn 12)
	421.940.000
	99.831.400
	510.767.557
	1.032.538.957

	4
	Số dự toán còn lại (1+2-3)
	2.821.510.000
	486.639.267
	1.212.421.159
	4.520.570.426

	4.1
	Số dư tại KBNN:
	2.821.510.000
	486.657.267
	1.212.391.159
	4.520.558.426

	 
	- Nguồn thường xuyên (mã nguồn 13+14)
	0
	485.870.667
	1.187.558.716
	1.673.429.383

	 
	- Nguồn không thường xuyên ( mã nguồn 12)
	2.821.510.000
	786.600
	24.832.443
	2.847.129.043

	4.2
	Số dư tạm ứng:
	0
	0
	5.467.000
	5.467.000

	 
	- Nguồn thường xuyên (mã nguồn 13+14)
	 
	 
	 
	0

	 
	- Nguồn không thường xuyên ( mã nguồn 12)
	 
	 
	5.467.000
	5.467.000

	4.3
	Số dư cam kết chi (nếu có)
	0
	 
	 
	0

	 
	- Nguồn thường xuyên (mã nguồn 13+14)
	 
	 
	 
	0

	 
	- Nguồn không thường xuyên ( mã nguồn 12)
	 
	 
	 
	0


3  Các nội dung khác cần bàn giao:
	STT
	Nội dung
	Bệnh viện…
	Trung tâm
	Tuyến xã
	Tổng cộng

	(a)
	(b)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)

	1
	Công nợ phải thu:
	6.888.403.810
	 
	 
	6.888.403.810

	 
	-Tạm ứng
	 
	 
	 
	0

	 
	Phải thu của khách hàng
	6.888.403.810
	 
	 
	6.888.403.810

	2
	Công nợ phải trả
	10.165.503.872
	 
	 
	10.165.503.872

	 
	Tạm ứng
	 
	 
	 
	0

	 
	Phải trả của khách hàng
	10.165.503.872
	 
	 
	10.165.503.872

	3
	Tồn các kho
	6.632.608.326
	 
	 
	6.632.608.326

	 
	-Kho thuốc, vật tư, y tế....
	6.632.608.326
	118.787.728
	 
	6.751.396.054

	 
	Kho vật tư văn phòng
	kèm báo cáo
	 
	 
	 

	 
	Kho biên lai ấn chỉ
	kèm báo cáo
	 
	 
	 

	 
	Kho khác (nếu có)
	 
	 
	 
	0

	4
	Số dư các quỹ được trích đến ngày 31/12/2016
	1.763.985.991
	 
	 
	1.763.985.991

	 
	Quỹ khen thưởng
	678.356.063
	 
	 
	678.356.063

	 
	Quỹ phúc lợi tập thể
	362.684.850
	 
	 
	362.684.850

	 
	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
	0
	 
	 
	0

	 
	Quỹ phát triển họat động sự nghiệp
	722.945.078
	 
	 
	722.945.078

	5
	Số dư các tài khỏan tiền gửi đến ngày 31/12/2016
	7.930.416.042
	 
	 
	7.930.416.042

	 
	Tài khỏan kho bạc
	6.479.018.884
	1.781.486.975
	 
	8.260.505.859

	 
	viện phí
	2.456.276.954
	1.116.940.338
	 
	3.573.217.292

	 
	tài khỏoản quỹ
	1.026.954.160
	191.788.708
	 
	1.218.742.868

	 
	Tài khoản khác
	2.995.787.770
	472.757.929
	 
	3.468.545.699

	 
	Tài khỏan ngân hàng
	1.451.397.158
	 
	 
	1.451.397.158

	 
	dịch vụ
	1.398.486.858
	25.087.750
	 
	1.423.574.608

	 
	Sàng lọc sơ sinh
	52.910.300
	 
	 
	52.910.300

	6
	Số dư quỹ tiền mặt đến ngày 31/10/2016
	8.119.270
	51.940.399
	16.970.424
	77.030.093

	 
	Ngân sách
	0
	0
	5.467.000
	5.467.000

	 
	Tiền viện phí
	0
	51.685.999
	11.503.424
	63.189.423

	 
	Các quỹ trích lập
	0
	254.400
	0
	254.400

	 
	Dịch vụ
	8.106.159
	0
	0
	8.106.159

	 
	Dịch vụ sàng lọc sơ sinh
	13.111
	0
	0
	13.111


3.1. Nguồn thu viện phí tuyến xã năm 2016 ( gồm công khám BHYT):
· Số tiền thu là: 548.278.000 đồng

· Số tiền đã chi: 172.607.440 đồng, trong đó:

 +  Lễ 30/4 và 1/5/2016: 166.000.000 đồng
 + Thu nhập tăng thêm năm 2016: 6.607.440 đồng.
III.  Bàn giao tài sản (Tổng hợp số tổng của Bệnh viện và Trung tâm, chi tiết theo biên bản riêng của từng đơn vị):
· Cơ sở 1: Bệnh viện đa khoa huyện Nhơn Trạch
1. Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất: 
a. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

· Tổng số ngôi nhà: 11cái   
· Diện tích xây dựng: 4.892,53 m2. Diện tích sàn:  9.570,00 m2 
· Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 6.767.436.000 đồng

· Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: Không đồng. Áp dụng thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn các loại tài sản cố định  (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính).
· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng 
b. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

Nhà số 1: Phòng Bảo vệ
· Diện tích xây dựng: 18,06 m2. Diện tích sử dụng: 16,79 m2
· Cấp hạng nhà: 04 Số tầng: Không
· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp
· Năm xây dựng: 1999 
· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng
 Nhà số 2: Khoa Hồi sức cấp cứu + Khoa Khám bệnh
· Diện tích xây dựng: 1.624,12 m2. Diện tích sử dụng: 1.510,43 m2
· Cấp hạng nhà: 2      Số tầng: 1
· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 1999 

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 3: Khoa Ngoại + Khoa Dược
· Diện tích xây dựng: 897,40 m2. Diện tích sử dụng: 834,58 m2
· Cấp hạng nhà: 2      Số tầng:  2

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 1999 

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 4: Khoa YHCT
· Diện tích xây dựng: 179,20 m2. Diện tích sử dụng: 166,65 m2
· Cấp hạng nhà: 3      Số tầng: Không

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 1999 

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 5: Khoa Nội + Khoa Sản

· Diện tích xây dựng: 1.790,15 m2. Diện tích sử dụng: 1.626,58 m2
· Cấp hạng nhà: 2      Số tầng:  2
· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 1999 

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 6: Khoa Dinh Dưỡng

· Diện tích xây dựng: 46,80 m2. Diện tích sử dụng: 46,80 m2
· Cấp hạng nhà: 4      Số tầng:  Không

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 2001 

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 7: Khoa KSNK

· Diện tích xây dựng: 120 m2. Diện tích sử dụng: 115.20 m2
· Cấp hạng nhà: 4      Số tầng:  Không

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 1999 

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 8: Nhà điện

· Diện tích xây dựng: 128. Diện tích sử dụng: 119,04 m2
· Cấp hạng nhà: 4      Số tầng:  Không

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 1999 

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 9: Nhà Đại thể

· Diện tích xây dựng: 66,40. Diện tích sử dụng: 61,75 m2
· Cấp hạng nhà:             Số tầng:  Không

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 1999 

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 10: Lò đốt rác

· Diện tích xây dựng: 10,56  Diện tích sử dụng: 9,82 m2
· Cấp hạng nhà: 4            Số tầng:  Không

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 2002
· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

Nhà số 11: Trạm xử lý chất thải

· Diện tích xây dựng: 11,84  Diện tích sử dụng: 11,01 m2
· Cấp hạng nhà: 4            Số tầng:  Không

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 2002

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng
 Vật kiến trúc (bể nước, tường rào, sân…): 

· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp.
· Năm xây dựng:…..Năm cải tạo, sửa chữa lớn:…..

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Không đồng

 Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (quạt trần, đèn điện, điều hòa…)

· Số lượng: 54 cái 
· Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 605.050.000 đồng

· Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 240.505.000 đồng

· Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: 240.505.000 đồng
2.  Về đất
Nguồn gốc đất:

a. Cơ quan giao đất: UBND tỉnh Đồng Nai giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  Quyết định số: 1840/QĐ.CT.UBT Biên hòa ngày 01 tháng 6 năm 1998. 
b. Bản đồ giao đất số:13 BĐĐC xã Phú Hội  
c. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:01/QSDĐ/P.Hội ngày 01 tháng 6 năm 1998
d. Diện tích đất được giao:9402,4 m2
Hiện trạng đất khi bàn giao:

a. Tổng diện tích khuôn viên:9402,4 m2  
b. Tổng diện tích đất chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 9402,4 m2 
c. Các đặc điểm riêng về khuôn viên đất cần lưu ý: Không
    3/ Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn liền đất bàn giao
     3.1. Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

· Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước ( Bản chính)
· Giấy kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp ( Bản chính)

· Bản đồ địa chính khu đất ( trích đo)  ngày 14/11/1997 ( Bản chính).
· Sơ đồ “ Mặt bằng tổng thể thoát nước mưa” tỷ lệ 1/200 ( Bản chính).
· Sơ đồ “ Mặt bằng tổng thể thoát nước bẩn” tỷ lệ 1/200 ( Bản chính).

· Sơ đồ “ MB. Cấp thoát nước các WC” ( Bản chính).

· Sơ đồ “ Không gian cấp nước ” ( Bản chính).

· Hồ sơ hiện trạng nhà đất ( Bản chính).
    3. 2. Các hồ sơ về đất:

· Quyết định số 1840/QĐ.CT.UBT Biên Hòa ngày 01 tháng 6 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Bản chính)

     3.3. Các giấy tờ hồ sơ khác: 
· Hồ sơ xây dựng “Cải tạo và nâng cấp Khoa Khám bệnh và Khoa YHCT” đang thi công.
· Cơ sở 2:TTYT huyện Nhơn Trạch ( cũ)
1.Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất

a.Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

· Tổng số ngôi nhà: 01 dãy nhà chính 03 tầng, một hành lang nối và 01 dãy nhà phụ 01 tầng.    

+ Diện tích xây dựng: 2.300 m2. Diện tích sàn: 2.100 m2 
+ Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 18.826.758 ngàn đồng

+ Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 18.120.755 ngàn đồng

+ Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: 18.120.755ngàn đồng

· Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác: 

+ Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 62.228 ngàn đồng

+ Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 30.045 ngàn đồng

+ Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: 30.045 ngàn đồng

b. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

Nhà số 1: Khối nhà chính (03 tầng) + nhà phụ (01 tầng) + Hành lang cầu nối (01 tầng)
· Cấp hạng nhà: 3      Số tầng:  03
· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 2013 
  Nhà số 2 :Nhà để xe 4 bánh, máy phát điện d/phòng, nghỉ lái xe (1 tầng)

- Diện tích xây dựng: 200 m2. Diện tích sàn sử dụng: 200 m2
· Cấp hạng nhà: 4      Số tầng:  01
· Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp

· Năm xây dựng: 2013 
 Nhà số 3 :Nhà để xe 02 bánh (01 tầng)

- Diện tích xây dựng: 50 m2. Diện tích sàn sử dụng: 50 m2
- Cấp hạng nhà: 4.  Số tầng: 01.

- Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp.

- Năm xây dựng: 2013. 

Nhà số 4: Nhà bảo vệ 

- Diện tích xây dựng: 9,00 m2. Diện tích sàn sử dụng: 9,00 m2
- Cấp hạng nhà: 4   Số tầng:0

- Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp.

- Năm xây dựng:2013

Vật kiến trúc (bể nước, tường rào, sân…): 

Trạm xử lý nước thải (bể chứa, nhà mái che, thoát nước thải)

- Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp.

- Năm xây dựng:2013.
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 1.189.000 ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 832.300 ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: 832.300 ngàn đồng

Mái che nơi để xe cơ quan:

- Nguồn hình thành: ngân sách nhà nước cấp.

 c. Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (quạt trần, đèn điện, điều hòa…): (Kèm theo báo cáo)
2.  Về đất
Nguồn gốc đất:

a. Cơ quan giao đất: UBND tỉnh cấp Quyết định số: 541/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011
b. Bản đồ giao đất số: 41         
d. Diện tích đất được giao:  4012,0 m2

c. Diện tích xây dựng: 2.300 m2
Hiện trạng đất khi bàn giao:

a. Tổng diện tích khuôn viên: 2.300  m2  
3. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn liền đất bàn giao: 
3.1. Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

3. 2. Các hồ sơ về đất:

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3.3. Các giấy tờ hồ sơ khác:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………

4 : Bàn giao tài sản là phương tiện, trang thiết bị, công cụ dụng cụ.

4.1. Tài sản cố định: ( Kèm Theo báo cáo)

Nhóm 1: Phương tiện vận tải (xe bán tải)


- Tổng số: 1 chiếc


- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 678.243ngàn đồng


- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 203.473 ngàn đồng


Nhóm 2: Máy móc, thiết bị văn phòng


- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 2.513.252 ngàn đồng


- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 1.210.735 ngàn đồng


Nhóm 3: Máy móc, thiết bị y tế


- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 12.778.561 ngàn đồng


- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 7.044.600 ngàn đồng

b. Tài sản khác:


- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 56.320 ngàn đồng


- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 45.070 ngàn đồng

4.2. Công cụ dụng cụ thực hiện bàn giao:( Đính kèm bảng tổng hợp công cụ dụng cụ)
· TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ:

1.Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất

a.Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác: 

Tổng số ngôi nhà: 12 cái

-  Diện tích xây dựng: ……… m2.   Diện tích sàn: ………. m2 
-  Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 16.024.046 ngàn đồng

-  Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 8.871.572 ngàn đồng

-  Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: 8.871.572 ngàn đồng

Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác: 

-  Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 271.581 ngàn đồng

-  Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 111.024 ngàn đồng

-  Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: 111.024 ngàn đồng

b.Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất: ( đính kèm bảng kê tổng hợp tình hình tài sản )

 2.  Về đất: ( Đính kèm hồ sơ nhà đất tại các trạm y tế xã)
 3. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn liền đất bàn giao
 3.1. Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

 3. 2. Các hồ sơ về đất:

· Kèm theo 11 Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước ( Bản chính), Còn 01 Trạm Y tế xã Phú Hội chưa có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do xây dựng trên nền đất mới.
3.3. Các giấy tờ hồ sơ khác:

4 : Bàn giao tài sản là phương tiện, trang thiết bị, công cụ dụng cụ.

a- Tài sản cố định:
-  Tổng số: gồm 3 nhóm
-  Nguyên giá theo sổ sách kế toán:            ngàn đồng
-  Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:          ngàn đồng
Nhóm 1: Máy móc, thiết bị văn phòng


-  Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 576.570 ngàn đồng


-  Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 92.158 ngàn đồng

Nhóm 2: Máy móc, thiết bị y tế


- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 5.493.516 ngàn đồng


- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 925.397 ngàn đồng

Nhóm 3: Phương tiện vận tải (xe cứu thương)


- Tổng số: 1 chiếc


- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 339.912 ngàn đồng


- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 135.965 ngàn đồng

b. Tài sản khác:


- Tổng số: ….


- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 52.600 ngàn đồng


- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 52.600 ngàn đồng

4.1. Công cụ dụng cụ thực hiện bàn giao:  (Đính kèm bảng tổng hợp công cụ dụng cụ)
4.2 Các hồ sơ về tài sản bàn giao:

5 : Bàn giao tài sản là phương tiện, trang thiết bị, công cụ dụng cụ.

5. 1. Tài sản thực hiện bàn giao:

 
a- Tài sản cố định: ( Đính kèm báo cáo )

b. Tài sản khác: Không
5.2 Các hồ sơ về tài sản bàn giao: ( Kèm theo Báo cáo tài sản )
VI. Các kiến nghị, vướng mắc  (nếu có).

* Ý kiến các bên giao nhận :

1. Bên nhận: Không
      2. Bên giao: Không
Các biên bản bàn giao từng phần, các biểu mẫu và báo cáo kèm theo là một bộ phận không tách rời của biên bản này.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày, Hội đồng thống nhất nội dung trên và cùng ký tên. Biên bản được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau./.
             Đại diện bên nhận                                                 Đại diện bên giao
Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch          BVĐK Nhơn Trạch     TTYT Nhơn Trạch    
Đại diện các cơ quan chứng kiến
     Sở Tài chính                                  Sở Y tế      
                 Sở Xây dựng         

   Sở Kế hoạch Đầu tư                     Sở Nội vụ      
          Sở Tài nguyên và Môi trường         
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